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Kinh Thánh


1.


Có phải Những lời của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng và không hề thay đổi? (Lev-iMahfuz)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





2.


Có phải Kinh Thánh Bible là những lời dạy của Đức Chúa Trời? (Tevrat, Zebur & Injil)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





3.


Có phải Đức Chúa Trời đặc biệt chọn người Do Thái để truyền đạt những lời tiên tri 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





4.


Có phải Đức Chúa Trời đã ban cho các nhà tiên tri những quyền năng để chứng minh rằng những nhà tiên tri là của Chúa Trời?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





5.


Có phải Đức Chúa Trời “mong muốn” bảo vệ tất cả những Kinh Thánh của Ngài khỏi những sự thay đổi chỉnh sửa nhằm phục vụ lợi ích cá nhân?   (Mục tiêu / Niyet)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














6.


Đức Chúa Trời “có thể” bảo vệ được tất cả Kinh Thánh của Ngài tránh bị kẻ xấu lợi dụng thay đổi chỉnh sửa nhằm phục vụ mục đích cá nhân?(Sức Mạnh / Kudret)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





7.


Phải chăng Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan, quỷ dữ hay con người thay đổi biến tấu văn bản gốc của Kinh Thánh nhằm ngăn cản “mục đích” and “quyền năng” của Ngài? (Tahrif bi’l-lafz)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





8.


trích dẫn sai hoặc diễn giải Kinh Thánh một cách sai trái?  (Tahrif bi’l-ma’na)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





9.


Những người cho rằng Kinh Thánh đã bị chỉnh sữa hoặc thay đổi nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, có phải những người này đã phạm vào tội xem thường quyền năng của Đức Chúa Trời với ngụ ý rằng Đức Chúa Trời đã không hề biết, không hề quan tâm và đã không hề làm gì khi Kinh Thánh bị chỉnh sửa? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





10.


Những người cho rằng Kinh Thánh đã bị chỉnh sửa hoặc biến tấu nhằm phục vụ lợi ích cá nhân, có phải những người này đã phạm tội cho rằng Sa-tan trên cả Đức Chúa Trời, rằng Sa-tan đã chiến thắng Đức Chúa Toàn Năng trong trận chiến Kinh Thánh? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














11.


Có phải Đức Chúa Trời có cách để bảo vệ một số phần trong Kinh Thánh? El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





12.


Có phải Kinh Thánh của Đức Chúa Trời là không thể thay đổi và là tiêu chuẩn phổ quát mà dựa vào đó mà Đấng Tạo Hóa sẽ phán xét nhân loại vào Ngàn Phán Quyết? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





13.


Tín đồ có được phép tin một phần này của Kinh thánh và không tin vào một khác của Kinh Thánh có được không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





14.


Có phải Đấng Tạo Hóa muốn những tín đồ của Ngài phải học và nghe theo tất cả các Kinh Thánh của Ngài?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





15.


Tuân thủ những gì trong Kinh Thánh dạy là điều kiện chính yếu để được “ban phước lành” trong đời sống?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














16.


Phải chăng những người từ chối đọc và làm theo Kinh Thánh thì đều bị phạm tội là ngoại đạo?	 (Kâfir)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





17.


Có phải cuốn sách Khải Huyền (cuốn cuối cùng trong bộ Kinh Tân Ước) là cuốn Kinh Thánh kinh điển?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





18.


Có phải để kinh Koran được coi là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời thì Koran cần phải hài hòa hoàn chỉnh với những đoạn Kinh Thánh trong Bible đã được truyền đạt lại trước đây?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





19.


Does the Qur’an contain fundamental doctrinal and Có phải Thánh Kinh Koran có sự khác biệt cơ bản về giáo lý và lịch sử hoàn toàn khác với những gì có trong Kinh Thánh Bible? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





20.


Khái niệm về “truyền cảm hứng” hay “khải huyền” trong Thánh Kinh Koran có giống như trong Kinh Thánh Bible không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















21.


Người Do Thái hay người Kitô giáo có chấp nhận Thánh Kinh Koran là Sách Thánh hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không


22.


Có phải sau khi Đức Chúa Trời gửi Kinh Thánh đến cho nhân loại, sau đó có phải Ngài cảm thấy cần chỉnh sửa hoặc bỏ một số câu trong Kinh Thánh? (Mensuh & Nesih) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





23.


Có phải Thánh Kinh Koran đến từ “Đấng Tạo Hóa” và đã bị quỷ dữ can thiệp chỉnh sửa và điều này chính là dấu hiệu tốt cho thấy Thánh Kinh Koran thật sự đến từ Đức Chúa Trời?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





24.


Có thật sự cần thiết khi Kinh Thánh lặp lại nhiều lần sự bất tuân của Sa-tan?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Thiên Chúa và Thánh Allah


25.


Có phải Người Do Thái, Người Đạo Thiên Chúa và Người Hồi Giáo Muslim đều tin rằng chỉ có “một” Đấng Tạo Hóa duy nhất mà thôi?(Vahdet-i Vüjüd)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















26.


Có phải hầu hết các nhân vật và thuộc tính tự nhiên của Thánh Allah trong Thánh Kinh Koran đều giống những thuộc tính của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Bible? (Esmaül-Husna)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





27.


Are the “God” of the Bible and the “Allah” of the Qur’an one and the same entity?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





28.


Is God’s eternal and unchangeable name “Yahweh”?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





29.


Có câu nào trong Kinh Thánh gọi Thiên Chúa là “Thánh” không?(el-Kuddus)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





30.


Trong những nhân vật và sự kiện xuất hiện trong Kinh Thánh, có bao giờ Đấng Tạo Hóa tự cho mình là “Cha” không?     


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














31.


Thiên Chúa có tự hào là thuộc tính nhân vật của Đấng Tạo Hóa?(el-Mütekebbir)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





32.


Trong số các nhân vật và các thuộc tính của Thiên Chúa có phải Thiên Chúa cho biết rằng Ngài là “Đấng Cứu Rỗi” không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





33.


Trong Kinh Thánh khi Đấng Tạo Hóa nói đến chính Ngài, có phải Ngài dùng danh từ nhân xưng là “Chúng ta”?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





34.


Khái niệm “Đức Chúa Trời Ba Ngôi” có được chấp nhận không? (Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Con và Thánh Thần)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





35.


Có bao giờ Đức Chúa Trời cáo buộc Chúa Jêsus đã làm điều sai trái hoặc Chúa Jêsus đã từng nói dối Đức Chúa Trời để che dấu những việc làm sai trái?     


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















36.


Có phải Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa ở nơi xa xôi và là Đấng siêu phàm vì vậy hiếm khi Ngài thể hiện quyền năng hay hiếm khi để lại dấu tích của Ngài trong lịch sử nhân loại?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





37.


Đức Chúa Trời có bao giờ để con người trên trái đất được nhìn thấy Ngài không? (Theophany or Ru’yetullah)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





38.


Ngoài Mặc Khải của Đức Chúa Trời, Ngài có bao giờ nói chuyện trực tiếp với con người không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





39.


Đức Chúa Trời vô hạn có mong muốn có mối quan hệ gần gũi và yêu thương với con người hữu hạn được mệnh danh là “Con cái của Đức Chúa” hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





40.


Có phải tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện? (el-Vedud)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














41.


Có phải Đức Chúa Trời xem những các tín đồ như là nộ lệ hay kẻ phục tùng của Ngài không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





42.


Có phải Đức Chúa Trời có sự thiên vị dành cho một nhóm người đặc biệt hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





43.


Có phải Đức Chúa Trời đặc biệt căm ghét những tội đồ và Ngài sẽ cho một trong số họ xuống địa ngục?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





44.


Có phải Thượng Đế là tác giả của “Thiện” và “Ác” và Ngài trịu trách nhiệm cho cả hai? (Hayır & Sher)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





45.


Có phải Đức Chúa Trời được miêu tả như người “giỏi mưu đồ” và giỏi “giỏi lên kế hoạch”? (Makara)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















46.


Có phải Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho sự thù hận và căm ghét giữa những người có đức tin khác?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





47.


Có phải mục đích của Đức Chúa Trời là làm vững tin những tín đồ và dẫn dắt họ lạc lối?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





48.


Có phải Đức Chúa Trời có tính cách và hành vi thất thường và kỳ quái?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





49.


Có phải không được danh xưng bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời.


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





50.


Có phải Đức Chúa Trời ban hành sắc lệnh vĩnh hằng, ra lệnh cho tất cả các thiên sứ: “Hãy cuối đầu trước A-đam”.


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















Chúa Thánh Thần, Thiên Thần, 


Quỷ dữ và Sa-tan 


51.


Có phải “Chúa Thánh Thần” được xem như là Đức Chúa Trời? (Ruh-ül Kudüs)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





52.


Chúa Thánh Thần có quyền năng để tạo ra mọi vật hay không?Kinh Thánh      Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không


53.


“Chúa Thánh Thần” và Thiên Thần “Gabriel” có phải cùng là một hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





54.


Có phải sự xúc phạm không tôn trọng “Chúa Thánh Thần” là tội lỗi không thể tha thứ được?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





55.


Có phải Kinh Thánh chỉ tập chung vào những điều thuộc về Thánh Linh hay không? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















56.


Có phải “Chúa Thánh Thần” ngự trị trong tâm của tín đồ và mang lại sức mạnh và sự yên bình như là món quà tinh thần cho tín đồ? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





57.


Có phải những món quà tinh thần thiêng liêng có thể truyền tay từ tín đồ này sang tín đồ khác?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





58.


Có phải Đức Chúa Trời ban cho môn đồ của Chúa Jêsus những quyền năng mà Chúa Jêsus đã từng có từ Chúa Thánh Thần?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





59.


Có phải Đức Chúa Trời ban cho môn đồ của Ngài món quà là có thể nói được một ngôn ngữ khác nhờ vào quyền năng cùa Chúa Thánh Thần?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





60.


Có sự phân biệt rõ ràng giữa Thiên thần (Melek) là môn đồ của Thiên Chúa và Quỷ dữ (Jinn) là những kẻ theo Sa-tan?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














61.


Liệu có khi nào một ngày nào đó Sa-tan sẽ ăn năn và quay về chính đạo?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





62.


Would it be possible for some “Demons” to repent and become good?  (Jinn)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





63.


Có câu nào trong Kinh Thánh nói rằng sẽ ném ma quỷ ra khỏi con người hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





64.


Có phải quyền lực dối trá của Sa-tan được miêu tả là yếu đuối và không hiệu quả phải không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





65.


Có phải Sa-tan được ví như là "Đế Vương" hay "Người cai trị" của thế giới?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















Chúa Jêsus Chirst và Nhà Tiên Tri Muhammad (sas) 


66.


Có phải Chúa Jêsus được Đức Trinh Nữ sinh ra?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





67.


Có phải Chúa Jêsus không có tội lỗi nào?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





68.


Có phải Chúa Jêsus sở hữu trí tuệ và kiến thức siêu nhiên?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





69.


Có phải Chúa Jêsus có quyền năng siêu nhiên để ban phép lạ và ban sự sống cho người chết?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





70.


Có phải Chúa Jêsus có quyền điều khiền đức tin và sự vâng phục của con người?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















71.


Có phải Chúa Jêsus cũng được gọi là “Messiah- Đấng Cứu Thế? (Đấng Cứu Rỗi) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





72.


Chúa Jêsus cũng được gọi là Đấng Tạo Hóa phải không? (Logos/ Kalimullâh)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





73.


Theo lời Đấng Tạo Hóa có phải Chúa Jêsus đã từng xuất hiện trước khi Ngài được sinh ra?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





74.


Có phải Đức Chúa Trời mượn thân thể con người trong hiện thân của Đức Chúa Jêsus?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





75.


Chúa Jêsus là “Thần Thánh” hay Đức Chúa Trời tronh hình hài con người?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















76.


Có phải Chúa Jêsus tạo ra thế giới này?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





77.


Có phải Chúa Jêsus là cầu nối giữa Đấng Tạo Hóa và con người?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





78.


Có phải Chúa Jêsus là con của Đấng Tạo Hóa?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





79.


Trong Kinh Thánh khi có thuật ngữ “Con của Đấng Tạo Hóa” được dùng, có phải thuật ngữ đó có nghĩa là đứa con được sinh ra từ mối quan hệ tình dục bình thường?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





80.


Có phải con người tôn thờ Chúa Jêsus và được Chúa Jêsus chấp nhận sự tôn thờ của các tông đồ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















81.


Có phải Chúa Jêsus có thể tha thứ những tội lỗi mà con người gây ra?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





82.


Có phải Chúa Jêsus nắm giữ chìa khóa sinh tử?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





83.


Có phải Chúa Jêsus là “Đấng Cứu Rỗi”?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





84.


Có phải Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi và đến với Chúa là cách duy nhất để có được sự sống đời đời?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





85.


Có phải máu của Chúa Jêsus dùng để hiến tế cho tội lỗi của thế gian?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















86.


Có phải trong KinhThánh, các nhà tiên tri đã nói rằng Đấng Cứu Rỗi (Chúa Jêsus) sẽ chết


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





87.


Có phải Chúa Jêsus đã đoán trước được Ngài sẽ bị Người Do Thái giết?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





88.


Có phải Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá và Ngài đã hồi sinh từ cõi chết?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





89.


Có phải Chúa Jêsus vẫn còn đang sống và một ngày nào đó Ngài sẽ quay trở lại?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





90.


Có câu nào trong Kinh Thánh Bible “dự đoán” hay “báo trước” sự xuất hiện của nhà tiên tri Muhammad (sas)?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















91.


Có cần không cho nhà tiên tri Muhammad (sas) trở thành một người Do Thái biết chữ để đủ điều kiện trở thành một nhà tiên tri truyền đạt những lời của Đấng Tạo Hóa?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





92.


Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) tự tuyên bố ngài là tiên tri và đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất về nhà tiên tri?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





93.


Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) hoàn toàn đồng thuận với những lời truyền dạy của Chúa Jêsus và nhà tiên tri khác hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





94.


Có phải Đấng Tạo Hóa đã trao cho nhà tiên tri Muhammad (sas) những quyền năng siêu nhiên để có thể làm những phép lạ như Chúa Jêsus hay như các nhà tiên khác để chứng minh rằng nhà tiên tri Muhammad (sas) được Đấng Tạo Hóa gửi xuống?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





95.


Z Đã làm Hz. Muhammad có một món quà tiên tri để có thể "dự đoán" hoặc "báo trước" tương lai như Chúa Giêsu và các tiên tri khác?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















96.


Liệu Đức Chúa Trời của nhà tiên tri Abraham đã tha thứ cho nhà tiên tri Muhammad rằng đã hôn lên Tản Đá Đen ở Ka ba hay tôn vinh các vị thần ngoại giáo Ả Rập?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





97.


Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) được xem là người bình thường và cũng được tha thứ cho những lỗi lầm của chính Ngài?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





98.


Có phải nhà tiên tri Muhammad (sas) là nhà tiên tri cuối cùng và là nhà tiên tri vĩ đại nhất trong số các nhà tiên tri? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Con người và tội lỗi 


99.


Có phải khi A-đam và Ê-va phạm tội, điều đó đã gây ra sự tách biệt cơ bản giữa Đức Chúa Trời và con người, dẫn đến nhu cầu cho con người cần được cứu rỗi khỏi những tội lỗi của chính mính vào ngày Phán Xét?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





100.


Có câu nào trong Kinh Thánh nói về việc con người khi được sinh ra đã mang sẵn “tội lỗi”? (Nguồn gốc tội lỗi)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















101.


Có phải con người bao gồm cả các nhà tiên tri điều có mang tội lỗi? (Theo Chúa Jêsus)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





102.


Có phải Mary, Mẹ của Chúa Jêsus được xem là người thiêng liêng và cao quý và vì vậy bà có nên được tôn kính như là Đức Mẹ của Đức Tối Cao?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





103.


Có phải chính vì tội lỗi mà con người bị tách biệt khỏi Đức Thánh Linh, và như một hệ quả tự nhiên những tội nhân bị kết tội sẽ phải đi vào địa ngục có đúng hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





104.


Đức Thánh Linh có xem xét cẩn trọng những tội lỗi nhỏ của con người hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





105.


Cắt đứt tay kẻ trộm cắp có phải là hình phạt đúng đắn hay không 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không




















106.


Có được hay không nếu thỉnh thoảng tông đồ nói dối hay lừa gạt ai đó để bảo vệ chính mình? (Taqiyya hay Kitman)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





107.


Có phải đồng tín là tội lỗi bị nghiêm cấm và lên án?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





108.


Phá thai và giết người có được coi là tội lỗi bị nghêm cấm và lên án không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không








109.


“Làm những việc tốt” có thể giúp xóa bỏ sự những tội lỗi đã gây ra hay không? (Sevap) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Sự Cứu Rỗi


110.


Có phải ai sinh ra đều hoặc là “Tín đồ Thiên Chúa” hoặc là “Tín Đồ Hồi Giáo” ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














111.


Một người cứu rỗi có thật sự cứu rỗi hay không dựa trên những việc tốt mà họ đã làm? (Ameller)       


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





112.


Có phải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thể hiện bằng hình phạt và luôn tùy thuộc vào sự hi sinh đổ máu vì đạo để được tha thứ? (Kefaret)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





113.


Có phải băng đức tin và sự hi sinh vì đạo của Con Chiên sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi? (Jesus Christ) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





114.


Để có được đời sống đời đời, có phải tín đồ cần phải tin vào những lời truyền dạy của Chúa Jêsus và tin rằng Chúa Jêsus đã được Đấng Tạo Hóa gửi xuống làm Đấng Cứu Thế cho nhân loại?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





115.


Có phải tin vào Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế và là Đấng Tạo Hóa là cách duy nhất để con người được tha thứ tội lỗi và nhận được cuộc sống đời đời? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














116.


Có phải các tín đồ cần phải trải qua lễ rửa tội 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





117.


Có phải các tín đồ nam giới cần trải qua tục lệ cắt da qui đầu phải không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





118.


Có câu nào trong Kinh Thánh yêu cầu con người phải trở nên “thánh” và “thánh thiện” để được bước vào thiên đàng không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





119.


Con người có thể trở thành con chiên của Đấng Tạo Hóa được không, bằng việc tự lựa chọn tôn giáo cho riêng mình và làm theo những gì họ mong muốn?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





120.


Có đúng hay không khi số phận của một người hoàn toàn được Đấng Tạo Hóa định đoạt trước hoặc được được sắp đặt trước? (Kader or Kısmet)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














121.


Có phải Đấng Tạo Hóa sử dụng cán cân công lý để đo lường việc làm tốt và xấu của một người để quyết định xem họ sẽ phải xuống địa ngục hay lên thiên đàng? (Terazi) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





122.


Để được vào Địa Đàng của Đấng Tạo Hóa, có phải “tái thế” và “tái sinh” là điều kiện cần thiết?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





123.


Có phải Đấng Tạo Hóa hứa và đảm bảo cho những tín đồ chân chính của Chúa Jêsus có được cuộc sống đời đời?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Những điều của Tương Lai 


124.


Có phải cụm từ “nhà tiên tri” và “lời tiên tri” chủ yếu dùng để ám chỉ đến một người được ân huệ của Đấng Tạo Hóa biết được những việc của tương lai?(Nebi)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





125.


Có thông tin chi tiết nào nói về những việc sẽ xảy ra và ngày tận thế? (Eschatology / Gayb Haber)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















126.


Có câu tiên tri nào dự đoán rằng có sự xuất hiện của một kẻ cai trị độc ác và kẻ cai trị này sẽ có mặt vào ngày tận thế? (Antichrist / Mehdi)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





127.


Có phải “Ngày Phán Xét” là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ cho con người quay lại từ cõi chết để phán quyết xem hoặc họ sẽ lên Thiêng Đàng hoặc là xuống Địa Ngục? (Ahiret Günü)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





128.


Có phải những ai xuống Địa Ngục phải trải qua khoảng thời gian đau khổ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





129.


Nếu một kẻ phải vào địa ngục, vậy có khả năng người đó sau khi chịu tội ở địa ngục sẽ được vào Thiên Đàng? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





130.


Có phải một cơ thể phục sinh là một cơ thể bằng xương bằng thịt hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














131.


Có phải trên Thiên Đàng cũng có hôn nhân và các mối quan hệ nam nữ? (Houris)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





132.


Có phải Giáo Hội phổ thông được ví như là “Hiền Thê của Đức Kitô”?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không


Những vấn đề liên quan đến đời sống thực tế 


133.


Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tín đồ phải thực tập và sống theo đạo? (Shariah)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





134.


Có phải tín đồ bị cấm uống rượu bia?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





135.


Có phải tín đồ bị cấm ăn thịt heo?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















136.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tín đồ nhịn ăn (hay còn gọi là ăn chay)?Kinh     Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





137.


Có phải Đức Chúa Trời mong muốn tông đồ của Ngài để người khác thấy khi họ cầu nguyện và khi thực hiện nghi thức nhịn ăn?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





138.


Có phải Đức Chúa Trời muốn Tín Đồ của Ngài nhịn ăn vào ban ngày và có những bữa ăn thịnh soạn về đêm? (Ramadan) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





139.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tôn đồ của Ngài đóng thuế thập phân và làm từ thiện (bố thí)? (Zekat)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





140.


Đấng Tạo Hóa có thật sự muốn nghe những lời cầu nguyện được lặp đi lặp nhiều lần trong ngày và trong cùng một ngày? (Namaz)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















141.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu các tôn đồ thực hiện chuyến hành hương đến đất Thánh ít nhất một lần trong đời họ? (Hajj)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





142.


Có phải Đấng Tạo Hóa vẫn muốn con người ngày nay thực hiện nghi lễ hiến tế động vật một lần mỗi năm? (Kurban)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





143.


Nếu người đạo Muslim có thắc mắc gì liên quan đến Kinh Thánh Bible, thì họ có thể hỏi các tín đồ Thiên Chúa hay tín đồ Do Thái hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





144.


Nếu một ai đó có thắc mắc về điều gì đó trong các Sách Thánh, có phải tín đồ nên tránh hỏi những câu hỏi trung thực nếu anh ta có thể không biết câu trả lời?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





145.


Ngoài Mặc Khải ra thì theo truyền thống và sự thuật lại từ ngàn xưa cho biết rằng con người đáng tin cậy và vì vậy họ cần hiểu đúng về Sách Thánh? (Sola Scriptura / Hadith) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














146.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tín đồ của ngày cùng nhau sùng bái Ngài và truyền bá đức tin?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





147.


Có phải Thiên Chúa yêu cầu tín đồ của Ngài chia thành các giáo phái, các giáo hội khác nhau, và các nhóm khác nhau?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





148.


Có câu nào trong Kinh Thánh khuyến khích mọi người tận hưởng cuộc sống một cách hạnh phúc trong cuộc đời của mình?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





149.


Có ví dụ nào trong Kinh Thánh nói về việc Đấng Tạo Hóa có thể chữa lành bệnh cho con người?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





150.


Are there verses where God encourages believers to use music, dance and singing in their worship? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














151.


Có phải Đấng Tạo Hóa cho phép đàn ông được phép lấy nhiều vợ cùng lúc?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





152.


Có phải đàn ông có thể đối xử công bằng với vợ nếu như cùng lúc có nhiều vợ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





153.


Hôn nhân tạm thời hay ngắn hạn có được phép hay không? (Mut’ah / Định luật khát vọng) 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





154.


Trong những cuốn Kinh Thánh, có phải người vợ được xem như là đôi tượng để làm tình, một loại hàng hóa hoặc là một món đồ sở hữu của người chồng? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





155.


Đàn ông có được phép sở hữu hoặc chiếm lấy nữ nô lệ và quan hệ tình dục với họ hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















156.


Phụ nữ có cần đeo mạn che mặt và toàn thân khi đi ra ngoài không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





157.


Có phải phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





158.


Có phải đàn ông được quyền đánh vợ của mình?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





159.


Đạo Thiên Chúa và Đạo Hồi Muslim có được phép kết hôn với những người theo tín ngưỡng khác hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





160.


Nếu tông đồ ly hôn với bạn đời của họ mà không phải vì lý do ngoại tình thì họ có được phép tái hôn không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














161.


Có phải tín đồ theo đạo Thiên Chúa thì phải thực hành theo lời dạy của Chúa Jêsus và tín đồ thẹo đạo Muslim thì phải thực hành theo nhà tiên tri Muhammad (sas)?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Kẻ Thù và Chiến Tranh


162.


Trong Kinh Thánh có chủ đề nổi bật nào nào nói về một tín đồ có đức tin mạnh mẽ thì nên có mục tiêu để thống trị tất cả các tôn giáo khác?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





163.


Dùng vũ lực và sức mạnh có được cho phép trong tôn giáo không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





164.


Có phải Đấng Tạo Hóa khuyến khích tín đồ ngày nay được phép đấu tranh chống lại những người theo tôn giáo khác cho đến khi chiến thắng được tôn giáo của họ? (Thánh Chiến / Jihad)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





165.


Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tông đồ của Ngài giết hại những người có đức tin khác, cho dù điều đó có trái lại với lương tâm của họ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














166.


Có phải thỉnh thoảng tông đồ được chỉ định phải đấu tranh chống lại gia đình, bạn bè thậm chí cả anh em?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





167.


Có phải Đấng Tạo Hóa muốn các tông đồ của Ngài giết hại những người có đức tin khác, cho dù điều đó có trái lại với lương tâm của họ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





168.


Có phải cố sức đấu tranh chống lại những người có đức tin khác về cơ bản được xem là tốt?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





169.


Có phải Đấng Tạo Hóa cho phép nhà tiên tri Muhammad (sas) thực hiện nhiều cuộc chiến tranh xâm lược để truyền bá Đạo Islam?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





170.


Có phải Sách Thánh khuyến khích đấu tranh chống lại dân Thánh? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















171.


Có phải Kinh Thánh khuyến khích tông đồ tạo ra chiến tranh xâm lược chống lại những người ngoại đạo? (Jihad)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





172.


Có phải Đấng Tạo Hóa khuyến khích tông đồ ngày nay cướp phá và bốc lột những người có đức tin khác?         


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





173.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu cầu tông đồ của Ngài ngày nay dùng khủng bố vũ lực và sự khắc nghiệt để chống lại kẻ thù?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





174.


Có phải Đấng Tạo Hóa yêu câu tông đồ của Ngài thực hiện luật trừng phạt? (Mắt đền mắt, răng đền răng, hay lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng, hay theo kiểu thường nghe là mạng đền mạng/ Kisas)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





175.


Đức Thánh Linh có khuyến khích các tông đồ của Ngài tự tay trả thù hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














176.


Đức Thánh Linh có khuyến khích các tông đồ của Ngài nguyền rủa kẻ thù của họ không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





177.


Có phải Đấng Tạo Hóa đặt người Do Thái là một quốc gia bị nguyền rủa hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





178.


Có phải những người biết chiến đấu thì tốt hơn những người không biết hay không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





179.


Có phải Kinh Thánh khuyến khích chiến tranh bằng cách đảm bảo cho những người biết đấu tranh và chết vì Thiên Chúa và Thánh Allah có được phần thưởng được vào Thiên Đàng, cũng như hình phạt xuống Địa Ngục cho những kẻ không biết đấu tranh? (Jihad)


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





Những sự kiện lịch sử


180.


Sau khi tạo ra thế giới, có phải Đấng Tạo Hóa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy    


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















181.


Đấng Tạo Hóa đã tạo ra con người dựa theo hình ảnh khuôn mẫu của ngày đúng không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





182.


Khi Đấng Tạo Hóa trục xuất A-Đam và Ê-va từ Vườn Địa Đàng, có phải Ngài đã phán rằng sẽ có những mối thù hận giữa đàn ông và phụ nữ?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





183.


Trong trận đại hồng thủy, khi một trong những người con trai của Nô-ê bị chết đuối, có phải chiếc thuyền của Nô-ê đáp trên núi Judi?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





184.


Có phải Đấng Tạo Hóa đã hứa ban phước cho hậu duệ của Áp-ra-ham sẽ đặc biệt thông qua dòng dõi của Y-sác chứ không phải Ishmael?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





185.


Có bao giờ Áp-ra-ham đi đến Mecca để dâng tế lễ tại Ka'ba?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không

















186.


Có phải Áp-ra-ham đã sẵn sàng hiến tế con trai duy nhất của Ngài Isaac cho Đấng Tạo Hóa? 


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





187.


Có phải con trai của Áp-ra-ham Ishmael là nhà tiên tri?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không








188.


Có phải là Áp-ra-ham đã bị ném vào lửa vì Ngài đã từ chối thờ tượng thần thánh?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





189.


Khi Mô-sê yêu cầu được xem sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, có phải Mô-sê đã được nhìn thấy phía sau lưng của Đấng Tạo Hóa trong một hình thể của con người?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





190.


Có phải Haman đã sống cùng thời với Mô-sê và Pha-ra-ông?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














191.


Có phải Đức Cúa Trời đã khởi xướng Lễ Vượt Qua (hay còn gọi là Lễ Quá Hải) để kỷ niệm đứa con đầu lòng của người Do Thái thoát khỏi cái chết khi Thần Chết đi qua trong khoảng thời gian 10 thiên tai mà Đức Chúa Trời tạo ra tại Ai Cập?    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





192.


Trước khi tham gia trận chiến có phải Saul (Talut) đã kiểm tra binh lính của Ngài bằng cách xem cách họ uống nước?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





193.


Có phải Chúa Jêsus được sinh ra trong chuồng ngựa ở Bethlehem?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





194.


Có phải có ba người đàn ông khôn ngoan từ phương Đông theo ngôi sao của Đấng Mết-si-a đến Bethlehem, nơi họ tìm thấy cậu bé mang tên Jêsus và cúi phục trước mặt Ngài?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





195.


Những nhà ghi chép Sách Thánh có bao giờ trích dẫn truyện ngụ ngôn Do Thái như thể chúng là những sự kiện lịch sử thực sự?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














196.


Chúa Jêsus có bao giờ làm tạo ra phép lạ nào khi Ngài còn bé không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





197.


Có bảy người đàn ông và một con chó thực sự thức dậy trong một hang động sau khi đã ngủ ở đó trong 309 năm?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





198.


Solomon có thực sự tập hợp đội quân quỷ (jinn), con người và chim để chiến đấu không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





199.


Đức Chúa Trời có thực sự biến con người thành những con khỉ để phá hoại lễ sabbath không?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không





200.


Có phải Đức Chúa Trời đã hứa với người Do Thái đặc biệt dành cho họ vùng đất Palestine?


    Theo Kinh thánh:              Có / Không 


    Theo Kinh Qur'an:             Có / Không 


    Theo quan điểm của tôi:       Có / Không














Answer Key





1.	Vâng  /  Vâng	    26	Vâng  /  Vâng


2	Vâng  /  Vâng	    27	Không / Vâng	


3	Vâng  /  Vâng	    28	Vâng / Không	


4	Vâng  /  Vâng	    29	Vâng  /  Vâng


5	Vâng  /  Vâng	    30	Vâng / Không	


6	Vâng  /  Vâng	    31	Không / Vâng	


7	Không / Không. 32	Vâng / Không


8	Vâng  /  Vâng	    33	Vâng  /  Vâng


9	Vâng  /  Vâng	    34	Vâng / Không	


10	Vâng  /  Vâng	    35	Không / Vâng	


11	Không / Không. 36	Không / Vâng	


12	Vâng  /  Vâng	    37	Vâng / Không	


13	Không / Không. 38	Vâng / Không	


14	Vâng  /  Vâng 	    39	Vâng / Không	


15 	Vâng  /  Vâng	    40	Vâng / Không	


16	Vâng  /  Vâng	    41	Không / Vâng	


17	Vâng / Không	    42	Không / Vâng	


18	Vâng / Không	    43	Không / Vâng	


19	Vâng / Không	    44	Không / Vâng	


20	Không / Vâng	    45	Không / Vâng	


21	Không / Vâng	    46	Không / Vâng	


22	Không / Vâng	    47	Không / Vâng	


23	Không / Vâng	    48	Không / Vâng	


24	Không / Vâng	    49	Vâng  /  Vâng


25	Vâng  /  Vâng	    50	Không / Vâng	


























Answer Key





51	Vâng / Không	    76	Vâng / Không	


52	Vâng / Không	    77	Vâng / Không	


53	Không / Vâng	    78	Vâng / Không	


54	Vâng / Không	    79	Không / Vâng	


55	Vâng / Không	    80	Vâng / Không	


56	Vâng / Không	    81 	Vâng / Không	


57	Vâng / Không	    82	Vâng / Không	


58	Vâng / Không	    83	Vâng / Không	


59	Vâng / Không	    84	Vâng / Không	


60	Vâng / Không	    85	Vâng / Không	


61	Không / Không  86	Vâng  /  Vâng


62	Không / Vâng	    87	Vâng / Không	


63	Vâng / Không	    88	Vâng / Không	


64	Không / Vâng	    89	Vâng  /  Vâng


65	Vâng / Không	    90	Không / Vâng	


66	Vâng  /  Vâng	    91	Vâng / Không	


67	Vâng  /  Vâng	    92	Không / Vâng	


68	Vâng  /  Vâng	    93	Không / Vâng	


69	Vâng  /  Vâng	    94	Không / Không


70	Vâng  /  Vâng	    95	Không / Không


71	Vâng  /  Vâng	    96	Không / Vâng	


72	Vâng  /  Vâng	    97	Vâng  /  Vâng


73	Vâng / Không	    98	Không / Vâng	


74	Vâng / Không	    99	Vâng / Không	


75	Vâng / Không	  100	Vâng / Không	


			























Answer Key





101	Vâng  /  Vâng	    126	Vâng / Không	


102	Không / Không  127	Vâng  /  Vâng


103	Vâng  /  Vâng	    128	Không / Vâng	


104	Vâng / Không	    129	Không / Vâng	


105	Không / Vâng	    130	Không / Vâng	


106	Không / Vâng	    131	Không / Vâng	


107	Vâng  /  Vâng	    132	Vâng / Không	


108	Vâng  /  Vâng	    133	Không / Vâng	


109	Không / Vâng	    134	Không / Vâng	


110	Không / Vâng	    135	Không / Vâng	


111	Không / Vâng	    136	Vâng  /  Vâng


112	Vâng / Không	    137	Không / Vâng	


113	Vâng / Không	    138	Không / Vâng	


114	Vâng / Không	    139	Vâng  /  Vâng


115	Vâng / Không	    140	Không / Vâng	


116	Vâng / Không	     141	Không / Vâng	


117	Không / Vâng	    142	Không / Vâng	


118	Vâng / Không	    143	Vâng  /  Vâng


119	Vâng / Không	    144	Không / Vâng	


120	Không / Vâng	    145	Không / Vâng	


121	Không / Vâng	    146	Vâng  /  Vâng


122	Vâng / Không	    147	Không / Không


123	Vâng  /  Vâng	    148	Vâng / Không	


124	Vâng / Không	    149	Vâng / Không	


125	Vâng / Không	    150	Vâng / Không	


			























Answer Key





151	Không / Vâng	    176	Không / Vâng	


152	Không / Không. 177	Không / Vâng	


153	Không / Vâng	    178	Không / Vâng	


154	Không / Vâng	    179	Không / Vâng	


155	Không / Vâng	    180	Vâng / Không	


156	Không / Vâng	    181	Vâng / Không	


157	Vâng / Không	    182	Không / Vâng	


158	Không / Vâng	    183	Không / Vâng	


159	Không / Vâng	    184	Vâng / Không	


160	Không / Vâng	    185	Không / Vâng	


161	Vâng  /  Vâng	    186	Vâng / Không	


162	Không / Vâng	    187	Không / Vâng	


163	Không / Không. 188	Không / Vâng	


164	Không / Vâng	    189	Vâng / Không	


165	Không / Vâng	    190	Không / Vâng	


166	Không / Vâng	    191	Vâng / Không	


167	Không / Vâng	    192	Không / Vâng	


168	Không / Vâng	    193	Vâng / Không	


169	Không / Vâng	    194	Vâng / Không	


170	Không / Vâng	    195	Không / Vâng	


171	Không / Vâng	    196	Không / Vâng	


172	Không / Vâng	    197	Không / Vâng	


173	Không / Vâng	    198	Không / Vâng	


174	Không / Vâng	    199	Không / Vâng	


175	Không / Vâng	    200	Vâng  /  Vâng
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8. Miến Điện 		34. Tiếng Ba Tư 


9. Tiếng Trung 		35. Rumani


10. Croatia 		36. Tiếng Nga 


11. Tiếng Đan Mạch 	37. Tiếng Serbia


12. Tiếng Hà Lan, 	38. Tiếng Somalia 


13. Tiếng Anh 		39. Tiếng Swords


14. Farsi 		40. Tagalog


15. Phần Lan 		41. Tiếng Tamil


16 tiếng Pháp 		42. Bảo vệ


17. Tiếng Đức 		43. Thổ Nhĩ Kỳ 


18. Hy Lạp 		44. Tiếng Ukraina


19. Tiếng Nga 		45. Tiếng Urdu


20. Tiếng Do Thái 	46. Tiếng Việt


21. Tiếng Hindi 		47. Yuroba


22. Igbo 		


23. Indonesia 		


24 tiếng Ý 


25. Kazhak 
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